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Seagate Laptop SSHD ST1000LM014-50PK ổ đĩa cứng 1 TB 64 MB
2.5" Serial ATA III

Nhãn hiệu : Seagate Họ sản phẩm: Laptop SSHD Mã sản phẩm:
ST1000LM014-50PK

Tên mẫu : ST1000LM014-50PK

Seagate Laptop SSHD ST1000LM014-50PK. Dung lượng ổ đĩa cứng: 1 TB, Dung lượng buffer ổ cứng: 64
MB, Dung lượng ổ cứng: 2.5", Giao diện: Serial ATA III, Bộ nhớ của bộ nhớ đệm ổ cứng lai (H-HDD): 8 GB

Tính năng

Dung lượng ổ đĩa cứng * 1 TB
Dung lượng buffer ổ cứng * 64 MB
Dung lượng ổ cứng * 2.5"
Giao diện * Serial ATA III
Kiểu/Loại * Hybrid-HDD
Bộ nhớ của bộ nhớ đệm ổ cứng lai
(H-HDD) 8 GB

Số lượng đầu ổ cứng 4
Số lượng trục ổ cứng HDD 2
Tìm đọc 12 ms
Tìm ghi 14 ms
Byte trên mỗi cung từ 4096
Chu kỳ Bắt đầu/Dừng lại 600000

Điện

Năng lượng tiêu thụ (lúc rảnh) 0,9 W

Điện

Điện áp hoạt động 5 V

Điều kiện hoạt động

Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-
T) 0 - 60 °C

Nhiệt độ lưu trữ (T-T) -40 - 70 °C
Sốc vận hành 350 G
Sốc khi không vận hành 1000 G

Trọng lượng & Kích thước

Chiều rộng 69,8 mm
Chiều cao 9,5 mm
Độ dày 100,3 mm
Trọng lượng 115 g

Thông số đóng gói

Số lượng mỗi gói 50 pc(s)

Các đặc điểm khác

Tốc độ truyền dữ liệu 6 Gbit/s
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Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
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